
HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

Trường TH Lê Qúy Đôn                       Thứ……..ngày…….tháng 5 năm 2016 

Lớp :………                                                   KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Họ và tên :……………..                                Môn : Toán. Lớp 1. Thời gian: 40 phút 

 

       Điểm                                         Nhận xét của giáo viên 
  

 
 
 
 

 
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm ) 
 
Câu 1: (1 điểm ) 

a . Khoanh tròn vào số bé nhất : 41 , 57 , 35 

b . Khoanh tròn vào số lớn nhất : 63, 48, 92 . 

Câu 2:   Đúng ghi đ, sai ghi s .(1 điểm ) 

Số 607 đọc là : 

a/ Sáu không bảy. 

 

b/ Sáu trăm linh bảy. 

 

Câu 3: Đúng ghi đ, sai ghi s (1 điểm ) 

 

a/ 40 + 16 = 36 

 

b/ 54 - 21 = 33  

 

Câu 4:  Đúng ghi đ, sai ghi s .(1 điểm ) 

 Các số : 71 ,78, 81, 86, 90, 99. Được sắp xếp theo thứ tự  

a/ Từ bé đến lớn. 

b/ Từ lớn đến bé.  

 
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm ) 
 
Câu 1: (3 điểm ) 
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Đặt tính rồi tính : 
          87 – 5                  34    +  25                  65 – 54               7 + 81 

          
    ……..                  ……..             ……..                  .……            

                                                        
          ……..          ……..            ……..            …….   

     
            . ….…           ..……                     ..……                 ….… 
 
Câu 2. Vẽ đoạn thẳng dài 8cm. ( 1điểm ) 
 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
Câu 3: Bài toán .(2 điểm ) 

  Mẹ hái được 76 quả cam, mẹ đem đi bán 30 quả. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả 

cam? 

                   Bài giải 
 

…… ….…………………………………………… 
 

……….…………………………………………… 
 

…………………………………………………… 
 
 

HẾT 
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Đáp án :Môn toán lớp 1 
 
I . Phần trắc nghiệm : (6 điểm ) 
     Câu 1 : ( 1 điểm )   a/  Khoanh đúng chữ số 35  ghi 0,5 điểm. 
                                   b/  Khoanh đúng chữ số 92  ghi 0,5 điểm. 
 
     Câu 2:  ( 1 điểm )   a/ Điền đúng chữ s ghi 0,5 điểm. 
                                    b/ Điền đúng chữ đ ghi 0,5 điểm. 
     
    Câu 3 :( 1 điểm )     a/ Điền đúng chữ s ghi 0,5 điểm. 
                                    b/ Điền đúng chữ đ ghi 0,5 điểm. 
 
         Câu 4 :( 1 điểm )a/ Điền đúng chữ đ ghi 0,5 điểm. 
                                    b/ Điền đúng chữ s ghi 0,5 điểm. 
 
     
   II .Phần tự luận: ( 4 điểm ) 
     Câu 1 : (2 điểm ) Tính đúng mỗi bài ghi 0,75 điểm 
     Câu 2 : (1 điểm ) Kẻ đúng đoạn thẳng 8cm ghi 1 điểm 
Học sinh viết được lời giải  ghi 1 điểm. 
Học sinh viết được phép tính 76 - 30 =46 ghi 0,5 điểm. 
Học sinh viết được đáp số  ghi 0,5 điểm. 
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Trường TH Lê Qúy Đôn                       Thứ……..ngày…….tháng 5 năm 2016 

Lớp :………                                                   KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Họ và tên :……………..                          Môn : Tiếng việt. Lớp 1. Thời gian: 15 phút 

 

       Điểm                                         Nhận xét của giáo viên 
  

 
 
 
 

 

Đọc hiểu ( 2 điểm ). Đọc thầm bài  sau : 

Sau cơn mưa 

     Sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng và tươi. Những đóa râm bụt thêm đỏ chói. Bầu trời 

xanh bóng như vừa được giội rửa. Mấy đám mây bông trôi nhởn nhơ, sáng rực lên trong ánh 

mặt trời.  

     Mẹ gà mửng rỡ “ tục, tuc,” dắt bầy con quây quanh vũng nước đọng trong vườn. 

                                                                                        Theo Vũ Tú Nam 

Trả lời các câu hỏi sau: 

Câu 1. ( 0,5 điểm )Tìm và viết lại những tiếng trong bài có  : 

-Thanh hỏi :……………………………………………….. 

- Thanh ngã :……………………………………………….. 

Câu 2. ( 0,5 điểm )Tìm và viết lại những tiếng trong bài có  : 

-Vần ây :……………………………………………….. 

- Vần uây :……………………………………………….. 

Câu 3. (1 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái đầu em cho là đúng 

a/ Những đóa hoa râm bụt thêm xanh tốt. 

b/ Những đóa hoa râm bụt thêm đỏ chót. 

c/ Những đóa hoa râm bụt thêm đỏ chói. 
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HẾT 

 

Trường TH Lê Qúy Đôn                       Thứ……..ngày…….tháng 5 năm 2016 

Lớp :………                                                   KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Họ và tên :……………..                          Môn :Chính tả.( Nhìn – viết ) Lớp 1.  

                                                                  Thời gian: 15 phút 

 

       Điểm                                         Nhận xét của giáo viên 
  

 
 
 
 

 

Tập chép ( 3điểm)                                Hoa sen 

Trong đầm gì đẹp bằng sen 

Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng. 

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Điền  tr hay ch (1 điểm ) 

……..í khôn                   thi………ạy               
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 ……….ường học         quả……..uối 

 

HẾT 

Đáp án : Tiếng việt lớp 1 

Đọc ( 5 điểm ) 

Đọc tiếng ( 3 điểm ) 

Giáo  viên cho học sinh bốc thăm 1 trong những bài tập đọc đã học ở học kì II 

Yêu cầu : giáo viên cho học sinh đọc một đoạn văn xuôi, văn vần. Tốc độ đọc khoảng 30 

tiếng / phút. ( 2,5 điểm ) 

Trả lời đúng 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc (0,5 điểm ) 

Đọc hiểu ( 2đ) 

 Câu 1. Học sinh ghi được : đỏ, rửa, nhởn. (0,25đ) 

                                             rỡ, vũng         (0,25đ) 

Câu 2. Học sinh ghi được : mây (0,25đ)  quây (0,25đ) 

Câu 3. Khoanh đúng câu c ghi 1 điểm. 

Viết 5điểm 

 Nhìn viết đúng bài Hoa sen (3đ) 

Viết đúng dấu câu trong bài (0,5) 

Trình bày bài viết theo mẫu(0,5đ) 

Điền đúng mỗi từ 9 (0,25đ ) 

trí khôn ;  thi chạy ; trường học ; quả chuối. 

 


